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DANH SÁCH SINH VIÊN THI MÔN LẬP TRÌNH 

VÀO HỌC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA QH-2020-I/CQ 

 

Thời gian thi: 14h00, Chủ nhật, ngày 15/11/2020) 

Địa điểm: Nhà G2, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Lưu ý: sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút và mang theo chứng nhân dân hoặc căn 

cước công dân để dự thi. 

TT Phòng máy SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT 
1 201-G2 20001 20020186 Phùng Văn An 15/07/2002 Nam 
2 201-G2 20002 20020254 Dương Hùng Anh 06/09/2002 Nam 
3 201-G2 20003 20020188 Tăng Thế Anh 23/08/2002 Nam 
4 201-G2 20004 20020001 Lương Sơn Bá 08/07/2002 Nam 
5 201-G2 20005 20020002 Nguyễn Văn Bằng 01/10/2002 Nam 
6 201-G2 20006 20020003 Nguyễn Hải Bình 10/12/2002 Nam 
7 201-G2 20007 20020004 Chu Ngọc Chiến 29/09/2002 Nam 
8 201-G2 20008 20020098 Phạm Minh Cường 13/01/2002 Nam 
9 201-G2 20009 20020039 Phạm Tiến Du 22/06/2002 Nam 

10 201-G2 20010 20020377 Đoàn Văn Dũng 14/03/2002 Nam 
11 201-G2 20011 20020040 Nguyễn Bá Nam Dũng 16/05/2002 Nam 
12 201-G2 20012 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 Nam 
13 201-G2 20013 20020384 Phan Văn Tiến Dũng 06/12/2002 Nam 
14 201-G2 20014 20020387 Hoàng Minh Dương 01/10/2002 Nam 
15 201-G2 20015 20020099 Lê Xuân Dương 10/09/2002 Nam 
16 201-G2 20016 20020043 Nguyễn Kiến Thái Dương 04/04/2002 Nam 
17 201-G2 20017 20020008 Vũ Bình Dương 07/02/2002 Nam 
18 201-G2 20018 20020045 Đỗ Thành Đạt 17/02/2002 Nam 
19 201-G2 20019 20020046 Ngô Quý Đạt 17/08/2002 Nam 
20 201-G2 20020 20020047 Nguyễn Tiến Đạt 13/12/2002 Nam 
21 201-G2 20021 20020011 Hoàng Phan Hữu Đức 23/01/2002 Nam 
22 201-G2 20022 20020395 Trần Anh Đức 11/09/2002 Nam 
23 201-G2 20023 20020257 Võ Minh Đức 28/12/2002 Nam 
24 201-G2 20024 20020048 Đặng Trần Hoàng Hà 27/11/2002 Nam 
25 201-G2 20025 20020101 Vũ Tuấn Hà 26/11/2002 Nam 
26 201-G2 20026 20020049 Hoàng Việt Hải 12/01/2002 Nam 
27 201-G2 20027 20020102 Kim Minh Hải 28/03/2002 Nam 
28 207-G2 20028 20020013 Dương Thanh Hiền 13/08/2002 Nữ 
29 207-G2 20029 20020103 Bùi Trọng Hiếu 20/03/2002 Nam 
30 207-G2 20030 20020403 Cao Trung Hiếu 19/02/2002 Nam 
31 207-G2 20031 20020104 Trần Minh Hiếu 22/05/2002 Nam 
32 207-G2 20032 20020050 Vũ Đức Hiếu 24/09/2002 Nam 
33 207-G2 20033 20020408 Dương Nguyễn Việt Hoàng 29/06/2002 Nam 
34 207-G2 20034 20020052 Nguyễn Huy Hoàng 11/05/2002 Nam 
35 207-G2 20035 20020414 Vũ Huy Hoàng 18/08/2002 Nam 
36 207-G2 20036 20020106 Bùi Hữu Việt Hùng 13/03/2002 Nam 



TT Phòng máy SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT 
37 207-G2 20037 20020107 Đặng Thái Huy 25/04/2002 Nam 
38 207-G2 20038 20020017 Phạm Xuân Huy 06/12/2002 Nam 
39 207-G2 20039 20020198 Võ Đình Huy 25/02/2002 Nam 
40 207-G2 20040 20020054 Trịnh Ngọc Huỳnh 05/04/2002 Nam 
41 207-G2 20041 20020425 Nguyễn Công Khải 24/03/2002 Nam 
42 207-G2 20042 20020056 Hồ Sỹ Việt Khoa 03/08/2002 Nam 
43 207-G2 20043 20020109 Nguyễn Việt Khoa 29/06/2002 Nam 
44 207-G2 20044 20020019 Lê Mạnh Khương 26/11/2002 Nam 
45 207-G2 20045 20020427 Đặng Trung Kiên 13/11/2002 Nam 
46 207-G2 20046 20020260 Nguyễn Xuân Lâm 24/05/2002 Nam 
47 207-G2 20047 20020434 Vũ Thanh Lâm 24/07/2002 Nam 
48 207-G2 20048 20020112 Đỗ Thùy Linh 28/02/2002 Nữ 
49 207-G2 20049 20020203 Phạm Gia Linh 26/12/2002 Nam 
50 207-G2 20050 20020113 Trần Ngọc Trúc Linh 05/05/2002 Nữ 
51 207-G2 20051 20020057 Đặng Xuân Lộc 06/04/2002 Nam 
52 207-G2 20052 20020022 Hà Quang Minh 13/03/2002 Nam 
53 207-G2 20053 20020059 Ngô Tuấn Minh 18/01/2002 Nam 
54 207-G2 20054 20020061 Phạm Ngọc Minh 19/07/2002 Nam 
55 208-G2 20055 20020447 Nguyễn Hải Nam 01/08/2002 Nam 
56 208-G2 20056 20020205 Chu Huy Nghĩa 24/08/2002 Nam 
57 208-G2 20057 20020024 Hoàng Trọng Nghĩa 03/02/2002 Nam 
58 208-G2 20058 20020262 Mai Tuấn Nghĩa 30/06/2002 Nam 
59 208-G2 20059 20020025 Nguyễn Minh Ngọc 22/07/2002 Nữ 
60 208-G2 20060 20020456 Nguyễn Đức Nguyên 11/09/2002 Nam 
61 208-G2 20061 20020063 Hoàng Minh Nhật 10/10/2002 Nam 
62 208-G2 20062 20020263 Nguyễn Ngọc Ninh 23/06/2002 Nam 
63 208-G2 20063 20020064 Trần Duy Phát 15/01/2002 Nam 
64 208-G2 20064 20020065 Nguyễn Hải Phong 23/08/2002 Nam 
65 208-G2 20065 20020026 Hoàng Phan Hữu Phúc 23/01/2002 Nam 
66 208-G2 20066 20020272 Hoàng Minh Quân 24/10/2002 Nam 
67 208-G2 20067 20020067 Phạm Đình Quân 07/12/2002 Nam 
68 208-G2 20068 20020116 Nguyễn Tiến Quang 29/04/2002 Nam 
69 208-G2 20069 20020028 Vũ Minh Sang 25/06/2002 Nam 
70 208-G2 20070 20020069 Lê Thái Sơn 20/07/2002 Nam 
71 208-G2 20071 20020030 Đinh Văn Thanh 12/02/2002 Nam 
72 208-G2 20072 20020472 Võ Công Thành 05/02/2002 Nam 
73 208-G2 20073 20020217 Lê Thị Xuân Thu 02/10/2002 Nữ 
74 208-G2 20074 20020119 Nguyễn Thị Mai Trang 26/09/2002 Nữ 
75 208-G2 20075 20020485 Phạm Thị Kiều Trang 04/03/2002 Nữ 
76 208-G2 20076 20020267 Vũ Hà Minh Trang 21/10/2002 Nữ 
77 208-G2 20077 20020034 Trương Minh Trí 05/03/2002 Nam 
78 208-G2 20078 20020492 Phạm Xuân Trường 05/05/2002 Nam 
79 208-G2 20079 20020219 Nguyễn Anh Tuấn 09/02/2002 Nam 
80 208-G2 20080 20020070 Đoàn Duy Tùng 19/09/2002 Nam 

 


